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Danh mục thiết
bị y tế Mô tả hàng hóa, thông số kỹ thuật Đơn vị

tính
Số

lượng/
khối

lượng
I Phần 1:  Vật tư thay thế cho hệ thống xử lý nước RO
1 Cát lọc nước Kích thước 1-2mm Kg 75
2 Sỏi lọc nước Kích thước 4-7mm Kg 75

3 Hạt lọc nước
FeMas

Kích thước 1-2mm
Tỷ trọng 1500 -1600Kg/m3 Kg 100

4
Than hoạt tính
Calgon Carbon-
Carbsorb30

Chỉ số i-ôt tối thiểu: 900 mg/g
Tỷ trọng 0.45-0.60 g/cc Kg 50

5
Hạt nhựa
Amberlite
IRC120 Na

Dung lượng trao đổi: ≥ 2 meq/L;
Tỷ trọng: 820g/L;
Mật độ hạt :1.27g/mL

Lít 250

6 Lõi lọc 5micron -
20 inch

Chiều dài 20 inch
Kích thước khe lọc 5 micron Cái 4

7 Lõi lọc 0.2micron
-20 inch

Chiều dài 20 inch
Kích thước khe lọc 0,2 micron Cái 2

8 Máy bơm CHLF
4-60

Công suất 1,1kW
Lưu lượng 1-7m3/h
Cột áp 56m -28m
( bao gồm cả khung inox lắp đặt)

Cái 2

9 Bộ van WS1TC
Công suất lọc 6,1m3/h
Áp lực vận hành 1,4 -6,8 bar
( bao gồm cả vật tư đường ống + phụ kiện lắp đặt vào cột lọc)

Cái 1

10 Bóng đèn tia cực
tím 12G, 39W Công suất 39W Cái 1

11 Tăng phô đèn 24-
39W Công suất 39W Cái 1

12 Cốc lọc 20'' Kích thước:  dài khoảng 20inch Cái 1

13 Khung inox 304 Khung để gá lắp bơm tăng áp tiền xử lý + bơm cấp nước RO +
bộ đèn diệt khuẩn UV + Cốc lọc Cái 2

14

Hệ thống đường
ống và phụ kiện
kết  nối nội tuyến
cho Hệ thống xử
lý nước RO

Chất liệu PPR
Kích thước DN20; DN25; DN32 Bộ 1

15

Hệ thống đường
ống tuần hoàn cấp
nước RO cho máy
thận nhân tạo và
thiết bị rửa quả
lọc dây máu.

Chất liệu PVC -U
Kích thước 1/2inch; 3/4inch; 1inch
Máng ghen 100x60 che toàn bộ đường ống

Bộ 1

II Phần 2: Dịch vụ kỹ thuật
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1
Gói Dịch vụ thi
công tháo dỡ, di
chuyển, lắp đặt

Tháo dỡ, di chuyển hệ thống xử lý nước RO từ khu cũ sang khu
mới

Gói 1

Tháo dỡ, di chuyển máy chạy thận nhân tạo từ khu cũ sang khu
mới
Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật

Lắp đặt, hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật chuyển giao kỹ thuật
và hướng dẫn vận hành hệ thống tại khu xử lý nước RO mới

Lắp đặt, hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật chuyển giao kỹ thuật
và hướng dẫn vận hành các máy chạy thận nhân tạo tại khu mới

2

Gói dịch vụ lấy
mẫu và gửi mẫu
nước RO thử
nghiệm

 Lấy mẫu và gửi mẫu nước RO thử nghiệm chỉ tiêu TỔNG VI
SINH VẬT, ENDOTOXIN và CÁC CHỈ TIÊU HÓA LÝ theo
tiêu chuẩn ISO 23500-3:2024 đối với nước RO dùng trong lọc
máu và các chỉ liệu liên quan ( 01 mẫu nước RO sau màng RO)

Mẫu 1
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